HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP NGỮ VĂN 6

I. Trắc nghiệm: 

Câu 1. Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn là gì? 

A. Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ , sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình.

B.  Không thể hèn nhát, run sợ trước kẻ mạnh hơn mình.

C. Không nên ích kỉ chỉ biết mình, chỉ nói suông mà chẳng làm gì để giúp đỡ người cần giúp đỡ.

D. Không bao giờ  bắt nạt người yếu kém hơn mình để ân hận suốt đời.

Câu 2. Kiều Phương đã sống như thế nào khi biết mình có tài và được mọi người quan tâm? 

A. Tự làm mọi thứ theo ý mình. 

C. Thương hại anh vì thấy anh kém tài hơn mình.

B. Hãnh diện về bản thân.      


D. Vẫn dành cho anh những tình cảm tốt đẹp nhất.

Câu 3. Vị trí quan sát của người miêu tả trong đoạn trích “ Sông nước Cà Mau” ở đâu ? 

A. Trên con thuyền xuôi theo các kênh rạch.

B. Từ trên cao bao quát toàn cảnh.

C. Tại một địa điểm nhất định.

D. Trên đường bộ bám theo các kênh rạch.

Câu 4. Văn bản “ Bài học đường đời đầu tiên” được trích từ truyện?


A. Dế Mèn


B. Dế Mèn và Dế Choắt


C. Nhật kí Dế Mèn


D. Dế Mèn phiêu lưu kí

Câu 5. Tác giả của văn bản “ Sông nước Cà Mau” là?

A. Tô Hoài



B. Đoàn Giỏi

  

C. Tố Hữu





D. Minh Huệ

Câu 6. Kiều Phương là một em bé có tài năng về phương diện gì?


A. Điêu khắc                 

B. Trộn màu


C. Lấy lòng người khác           


D. Hội họa
Câu 7. Văn bản “ Sông nước Cà Mau” miêu tả cảnh quan ở vùng nào nước ta?
A. Vùng cực nam Nam bộ

B. Vùng rừng núi Trung bộ

C. Vùng đồng bằng Nam bộ

D. Vùng rừng núi miền Tây Nam bộ 

Câu 8. Trong văn bản “ Sông nước Cà Mau” người ta gọi tên đất, tên sông theo cách nào?

A. Theo cách đặt trong sách vở ngày xưa

B. Theo tên của các vị thần sông nơi đây

C. Theo đặc điểm riêng biệt của đất, của sông

D. Theo thói quen của người xưa
II. Tự luân:

Câu 1. Sau cái chết của Dế Choắt, Dế Mèn đã rút ra bài học đường đời đầu tiên cho mình là gì? 
Câu 2. Kết thúc truyện "Bøc tranh cña em g¸i t«i" người anh đã nói: "kh«ng ph¶i con ®©u, ®Êy lµ tâm hồn và lßng nh©n hËu cña em con ®Êy". Em hiÓu g× vÒ câu nói Êy? 
Câu 3. Nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản " Bức tranh của gái tôi". Văn bản ấy được kể theo lời của nhân vật nào ?
Câu 4.  Hãy đóng vai Dế Mèn trong truyện “Bài học đường đời đầu tiên” để viết một đoạn văn (từ 5 đến 10 dòng) thuật lại tâm trạng của mình khi đứng trước nấm mộ của Dế Choắt. 

Câu 5: Đọc phần trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới.

“Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt nhiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt tôi thì …”






(Bức tranh của em gái tôi, Tạ Duy Anh)


a. Nội dung chính của đoạn văn trên là gì? Câu văn nào thể hiện rõ nhất nội dung ấy?


b. Điều gì đã giúp người anh nhận ra phần hạn chế ở chính mình? Qua câu chuyện về người anh trai và cô em gái Kiều Phương, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

Câu 6. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

“Càng đổ dần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện. Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá. Tiếng rì rào bất tận của những khu rừng xanh bốn mùa, cùng tiếng sóng rì rào từ biển Đông và vịnh Thái Lan ngày đêm không ngớt vọng về trong hơi gió muối – thứ âm thanh đơn điệu triền miên ấy ru ngủ thỉnh giác, càng làm mòn mỏi và đuối dần đi tác dụng phân biệt thị giác con người trước cái quang cảnh chỉ lặng lẽ một màu xanh đơn điệu.”


a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?


b. Chỉ ra phép so sánh trong đoạn văn trên?


c. Nội dung chính của đoạn văn trên là gì?

Câu 7. Em hiểu như thế nào về nhân vật Dế Mèn?

Câu 8. Em có cảm nhận gì về nhân vật Kiều Phương (Truyện Bức tranh của em gái tôi?)

Câu 9. Qua truyện “Bức tranh của em gái tôi”, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

Câu 10.  Theo em, có thể đổi nhan đề đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên thành Cái chết thương tâm của Dế Choắt hay Dế Mèn và Dế Choắt được không? Vì sao?
Câu 11. Xác định phó từ trong các câu sau:

a. Thế nhưng, chỉ một lát sau mưa đã tạnh dần. Lũ gà chạy ra kiếm mồi. Trời rạng dần. Những chú chim lại bay ra hót ríu ran.

b. Trong những bữa cơm bố thường nhắc chúng tôi cách sống, cách làm người sao cho phải đạo.

c. Chiếc thuyền, dáng hơi nặng nề, lừ đừ tiến, hai mắt tròn trân trân nhìn về trước.

Câu 12. Tìm phó từ trong đoạn văn dưới đây. Điền chúng vào bảng phân loại theo mẫu bên dưới:

Chim sâu hỏi chiếc lá:

- Lá ơi, hãy kể cuộc đời của bạn cho tôi nghe đi!

- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.

- Bạn đừng có giấu. Nếu bình thường vậy, sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn?

- Thật mà! Cuộc đời tôi rất bình thường. Ngày nhỏ, tôi chỉ là một búp non. Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá như thế mãi cho tới bây giờ.

Bảng phân loại các phó từ:

	Chức năng
	Phó từ đứng trước
	Phó từ đứng sau

	Chỉ quan hệ thời gian
	
	

	Chỉ mức độ
	
	

	Chỉ sự tiếp diễn tương tự
	
	

	Chỉ sự phủ định
	
	

	Chỉ sự cầu khiến
	
	

	Chỉ kết quả và hướng
	
	

	Chỉ khả năng
	
	


PHẦN ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm: 

Câu 1. A
Câu 2. D

Câu 3. A

Câu 4. D

Câu 5. B

Câu 6. D
Câu 7. A
Câu 8. C
II. Tự luân:

Câu 1. Bài học đường đời đầu tiên: Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ không chỉ mang vạ cho người khác mà còn mang vạ cho mình.

Câu 2. Câu nói của người anh:

+ Người anh đã nhận ra thói xấu của mình

+ Nhận ra tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu của người em gái nên thực sự hối hận
Câu 3. 

* Nội dung: Tình cảm trong sáng, nhân hậu bao giờ cũng cao hơn lòng ghen ghét, đố kị.

* Nghệ thuật:


- Kể chuyện bằng ngôi thứ nhất tạo nên sự chân thật cho câu chuyện.

- Miêu tả chân thực diễn biến tâm lí nhân vật.
* Văn bản ấy được kể theo lời của nhân vật người anh.
Câu 4. Viết đúng đoạn văn

- Rất ân hận vì giá như mình nghe lời khuyên của Dế Choắt đừng trêu chọc chị Cốc thì Dế Choắt đã không phải chết oan vì mình. Nếu mình không nhanh chân chạy vào hang thì cũng chết toi rồi.

 - Vô cùng đau xót trước cái chết thương tâm của Dế Choắt.

- Suy nghĩ về lời khuyên chân tình của Dế Choắt trước khi tắt thở: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.”

Câu 5. 

a. Nội dung đoạn văn: Thể hiện tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh “Anh trai tôi”.
Câu văn thể hiện rõ nhất nội dung ấy: Thoạt nhiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ.

b. Tình cảm trong sáng, hồn nhiên và lòng nhân hậu của người em gái đã giúp người anh nhận ra phần hạn chế ở chính mình.

Bài học: Tình cảm trong sáng, nhân hậu bao giờ cũng lớn hơn, cao đẹp hơn lòng ghen ghét, đố kị.

Câu 6. 

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản Sông nước Cà Mau. Tác giả: Đoàn Giỏi.


b. Chỉ ra phép so sánh trong đoạn văn: Càng đổ dần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện.  


c. Nội dung chính của đoạn văn trên là: Ấn tượng chung ban đầu về cảnh quan thiên nhiên vùng Cà Mau. 

Câu 7. Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính nết còn kiêu căng, xốc nổi. Do bày trò trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt, Dế Mèn hối hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên cho mình.
Câu 8. Kiều Phương là một người hồn nhiên, hiếu động, có tài năng hội họa, tâm hồn trong sáng và lòng nhân hậu đã giúp người anh nhận ra phần hạn chế của mình
Câu 9. Bài học: Trước thành công hay tài năng của người khác, mỗi người cần vượt qua lòng mặc cảm, tự ti để có được sự trân trọng và niềm vui thực sự. Lòng nhân hậu và sự độ lượng có thể giúp con người vượt qua chính bản thân mình.
Câu 10. 
- Nếu đặt nhan đề đoạn trích là Dế Mèn và Dế Choắt thì mới chỉ nêu được hai nhân vật chính chưa nêu được chủ đề tác phẩm.
- Nếu đặt nhan đề đoạn trích là Cái chết thương tâm của Dế Choắt thì chưa hướng người đọc tới nhân vật chính và chưa nhấn mạnh được ý nghĩa của đoạn trích.

Câu 11. 

a. đã, dầ, ra, lại.

b. thường.

c. hơi, về.

Câu 12. 

	Chức năng
	Phó từ đứng trước
	Phó từ đứng sau

	Chỉ quan hệ thời gian
	
	

	Chỉ mức độ
	rất
	lắm

	Chỉ sự tiếp diễn tương tự
	cứ
	dần, mãi

	Chỉ sự phủ định
	chẳng, không
	

	Chỉ sự cầu khiến
	hãy, đừng
	đi

	Chỉ kết quả và hướng
	
	

	Chỉ khả năng
	
	


